VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT 
 NHÁNH 3 TUẦN 2: “ HOA -  QUẢ BÉ THÍCH”
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 2/2/2026- 7/2/2026)
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Loan
**********
Thứ hai, ngày 2 tháng 2 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển ngôn ngữ.
Đề tài:  Kể chuyện trẻ nghe: Quả thị.
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật trong truyện.
- Trẻ bước đầu hiểu được nội dung truyện qua sự hướng dẫn gợi mở của cô.
2. Kĩ năng: 
- Phát triển ngôn ngữ, rèn khả năng nói rõ từ, nói đủ câu cho trẻ 
- Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát, tư duy.
3. Thái độ: 
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động cùng cô.
- Trẻ tự tin tha gia HĐ cùng cô và bạn - SEL

	I. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô 
- Tranh minh họa truyện " quả thị”.
- Câu chuyện trên máy vi tính
2. Chuẩn bị của trẻ
- Tâm thế vui vẻ, trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô.
III. TIẾN HÀNH.
1.Ổn định tổ chức:
Cô cùng trẻ  xúm xít
- Cô cùng trẻ chơi TC hái quả.
=> Cô gợi mở giới thiệu câu chuyện: Quả thị
2. Nội dung:
HĐ1. Kể chuyện cho trẻ nghe
+ Lần 1: Cô kể diễn cảm bằng cử chỉ, giọng điệu nhân vật
- Cô tóm tắt nội dung câu chuyện.
CT: Gà kêu – vịt kêu
+ Lần 2: Cô kể truyện kết hợp với tranh minh hoạ
 HĐ2. Tìm hiểu nội dung câu chuyện.
+ Các con vừa được nghe câu chuyện gì?
+ Trong truyện có những con vật gì? .( mèo con,vịt con)
+ Trbuyeenj còn có ai nữa  .( bà cụ)
+ Qủa thị đang ngủ dưới tán lá có màu gì? - màu xanh
     + Ai đã đi ngang qua? Chú mèo đã làm gì?
     + Rồi ai đã lạch bạch đi đến bên cây thị ?Vịt con đã làm gì? – Cô cho trẻ làm vịt kêu Vít Vít
     + Tiếp theo ai đã xuất hiện?
     + Lúc bà cụ đến quả thị đã có màu gì?
     + Bà đã làm gì? 
- Cô ,giúp trẻ nói rõ từ: áo xanh,bị bà
     + Qua câu chuyện chúng mình thấy muốn cây luôn xanh tốt và cho chúng ta những quả ngọt thì cần phải làm gì?
*Giáo dục: Các con phải biết chăm sốc cây, tưới nước cho cây để cây luôn xanh tốt và cho ta những quả ngọt,khi ăn các bạn nhớ ăn quả chín,không ăn những quả xanh
TCCT: quốc đất trồng cây
 HĐ3: Củng cố 
- Cô cho trẻ xem truyện trên máy vi tính.
- Hỏi lại trẻ vừa được nghe câu chuyện gì?
3. Kết thúc
- Cô nhận xét tuyên dương và kết thúc giờ học.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:











Thứ ba, ngày 3 tháng 2 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển TCKNXH_ TM
Đề tài: Nặn quả chuối, quả cam
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
 - Trẻ biết làm mềm đất, xoay tròn, năn dọc, uốn cong đất để tạo thành quả cam, quả chuối.
 - Trẻ biết làm theo hướng dẫn của cô để nặn được quả chuối, quả cam.
2. Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng làm mềm đất, xoay tròn, năn dọc đất trong hoạt động nặn quả cam, quả chuối
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay, ngón tay, phát triển vận động tinh cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ tích cực hoạt đông tạo sản phẩm.
- Trẻ tự hào với sản phẩm của mình - SEL

	I. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô 
- Bài hát: quả 
- Vật thật, mẫu của cô, đất nặn.
2. Chuẩn bị của trẻ 
- Đất nặn cho đủ các cháu sử dụng
- Bàn, ghế, khăn lau
- Bảng, đất nặn....
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
1.Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ hát bài: Quả.
+ ĐT: - Chúng mình vừa hát bài gì?
-> Cô khái quát lại câu trả lời của trẻ. Giới thiệu bài.
2. Nội dung
HĐ1: Dạy trẻ nặn quả cam quả chuối.
* Quan sát mẫu
- Cô giới thiệu vật mẫu.
- Trẻ quan sát mẫu của cô.
+ Trên tay cô cầm gì?
+ quả chuối có màu gì?
+ Quả chuối như thế nào?
- Cô giới thiệu quả từ đất nặn.
+ Cô lại có gì đây?
+ Quả chuối / quả cam này được cô làm từ gì đây?
+ Chúng mình có biết cô làm như thế nào không?
-> Cô khái quát lại
* Cô làm mẫu: Nặn Quả chuối 
- Cô làm mẫu và phân tích: 
- Cô nặn thêm và vừa làm vừa hỏi trẻ: 
	+ Cô đang làm gì đây?
	+ Làm mềm đất xong cô làm gì?
	+ Chia đất xong làm gì?
- Cô cho trẻ làm động tác mô phỏng theo cô các thao tác nặn quả chuối quả cam.
HĐ2: Trẻ thực hiện:
- Cô cho trẻ về chỗ lấy đồ dùng thực hiện nặn để tạo sản phẩm.
- Trong quá trình trẻ thực hiện cô quan sát, giúp đỡ trẻ tạo sản phẩm
HĐ3: Nhận xét sản phẩm:
- Cuối giờ cô cho trẻ đặt sản phẩm lên trước mặt
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ và động viên những trẻ chưa hoàn thành sản phẩm lần sau cố gắng hơn , khích lệ trẻ thể hiện cảm xúc vui mừng, tự hào với sản phẩm của mình - SEL
- Cô cùng trẻ cất đò dùng
3. Kết thúc
Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:







Thứ tư, ngày 4 tháng 2 năm 2026 
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thể chất
Đề tài: Bật tại chỗ
TCVĐ: Tung bóng lên cao

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức
- Trẻ biết tên vận động, biết biết thực hiện vận động : Bật tại chỗ
- Biết tập các động tác trong bài PTC. Trẻ biết chơi TCVĐ: Tung bóng lên cao 
 2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng Bật tại chỗ
- Rèn cho trẻ kĩ năng chơi trò chơi tung bóng lên cao cho trẻ
- Rèn sự nhanh nhẹn, khéo léo cho trẻ
 3. Thái độ: 
-  Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động .

	I. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Sân tập sạch, phẳng, an toàn. 
- Xắc xô, bóng.
2. Đồ dùng của trẻ
- Trang phục gọn gàng, tâm thế thoải mái cho trẻ
III. TIẾN HÀNH
1. Ổn định tổ chức
- Trẻ xúm xít cùng cô, cô gợi mở trẻ du xuân  
 2. Nội dung
*HĐ1: Khởi động. 
- Cho trẻ đi  theo cô với các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi thường, sau đó trở về đội hình vòng tròn tập BTPTC.
*HĐ 2: Trọng động
* BTPT chung:
- Tập BTPTC: Cây cao cây thấp
Động tác hô hấp: cho trẻ giả vờ thổi bóng bay, hít vào thở ra từ từ
Động tác với tay: Đứng và hai tay thả xuống > hai tay đưa lên cao > hạ xuống > về tư thế ban đầu
Động tác hái hóa: đứng tự nhiên > cúi khom người về trước > tay giả vờ hái hoa > về tư thế ban đầu và nói hoa đẹp quá
Động tác chân: đứng tự nhiên > ngồi xổm xuống > về tư thế ban đầu
- Cô cho trẻ tập ĐTNM: ĐT chân
*Vận động cơ bản: “Bật tại chỗ”
- Cô giới thiệu VĐCB: Bật tại chỗ
- Cô tập mẫu lần 1 – không phân tích
- Cô tập mẫu lần 2 kết hợp phân tích.
- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện mẫu)
- Thi đua 2 tổ. Cho các trẻ yếu lên thực hiện. Cô quan sát, động viên, sửa sai, khen trẻ
- Cô sử dụng những câu hỏi gợi mở để trẻ nhắc lại các nội dung vừa thực hiện. Hỏi trẻ về tên vận động
* Trò chơi VĐ: “Tung bóng lên cao ”
- Cô giới thiệu trò chơi: Tung bóng lên cao
+ Cách chơi: 2 tay trẻ cầm bóng tung lên cao.
+ Luật chơi: Ai tung bóng lên cao là người chiến thắng.
- Cô khuyến khích trẻ chơi và kiểm tra kết quả chơi.
* HĐ3. Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng kết hợp hít thở sâu với nhạc không lời.
3. Kết thúc
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ và kết thúc giờ học.



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:




Thứ năm, ngày 5 tháng 2 năm 2026 
Lĩnh vực phát triển : Phát triển nhận thức
Đề tài: Nhận biết quả chuối, quả cam.
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết được tên gọi cấu tạo của quả chuối quả cam, nhận biết được quả chuối, quả cam, phân biệt quả chuối quả cam với các loại quả khác
- Trẻ biết được lợi ích của của quả chuối, quả cam.
2. Kỹ năng:
- Rèn khả năng quan sát, tư duy, ghi nhớ cho trẻ.
- Rèn ngôn ngữ cho trẻ, trẻ trả lời to rõ lời.
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết ăn đa dạng thức ăn, chịu ăn rau củ quả.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn
- Trẻ  tích cực, tự tin tham gia TC cùng các bạn- SEL

	I. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của cô 
1. Chuẩn bị của cô 
- Tranh/ hình ảnh/ vật thật quả chuối, quả cam.
- Một số tranh, logo loại quả
- Video bé chăm sóc cây
2. Chuẩn bị của trẻ 
- Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng
III. TIẾN HÀNH
1. Ổn định tổ chức
- Trẻ xúm xít gần cô
- Cô tặng quà cho trẻ
- Trẻ đoán quà trong hộp
2. Nội dung
HĐ1: Tìm hiểu quả chuối
Cô mở quà, cho trẻ quan sát
- Cô hỏi trẻ:
+ Cô có quà gì đây? ( quả chuối – Nhiều trẻ trả lời)
+ Quả chuối màu gì? 
+ Quả chuối có gì đây? (Cuống, núm) – Cô cho nhiều trẻ chỉ tay và đọc cuống chuối/ núm chuối
+ Chuối để làm gì?
+ Khi ăn chuối phải làm gì? – Bóc vỏ
+ Cô cho trẻ bóc vỏ chuối?- Bên trongn vỏ chuối có gì?
+ Chúng mình ăn phần nào của quả chuối?
+ Vỏ chuối thì sao?-  Vỏ chuối không ăn được, mỉnh để vào đâu?
+ Ai đã được ăn chuối? Ăn chuối có vị gì?
- Cô cho trẻ ăn chuối và cả nhận vị thơm ngon của quả chuối
- Cô khái quát, gd trẻ ăn chuối có nhiều vitamin, tốt cho sức khỏe
CT: Trò chơi trởi tối – trời sáng
HĐ2: HĐ1: Tìm hiểu quả cam
- Cô cho quả cam xuất hiện. 
- Trẻ quan sát, sờ và cảm nhận quả cam
- ĐT:
+ Cô có quà gì đây? ( quả cam – Nhiều trẻ trả lời)
+ Quả cam màu gì? 
+ Quả cam  có gì đây? (Cuống) – Cô cho nhiều trẻ chỉ tay và đọc cuống 
+ Cam để làm gì?
+ Khi ăn cam phải làm gì? – Bóc vỏ
+ Đoán xem, trong vỏ cam có gì?
+ Cô cho trẻ bóc vỏ ?- Bên trong vỏ có gì? – Cùi, múi cam
+ Có mấy múi cam?
+ Chúng mình ăn phần nào của quả cam?
+ Ai đã được ăn cam? Ăn cam có vị gì?
- Cô cho trẻ ăn và khảng đinh lại vị của cam.
- Cô khái quát, gd trẻ ăn nhiều trái cây có nhiều vitamin, tốt cho sức khỏe      
 HĐ3: Củng cố
TC:  Bé thông minh
- Cô cho trẻ lên chọn và dán quả cam, quả chuối vào đúng phần bảng đã chuẩn bị
TC2: Ai khéo tay
-  Cô cho trẻ di màu tranh quả chuối, quả cam.
- Cô khích lệ trẻ tích cực, tự tin tham gia TC cùng các bạn- SEL
3. Kết thúc
- Cô khen ngọi trẻ, cùng trẻ cất dọn đồ dùng


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:


3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Điều chỉnh:
Thứ sáu, ngày 6 tháng 2 năm 2026 
Lĩnh vực phát triển : Phát triển TCKNXH-TM
Đề tài: Dạy trẻ xếp hàng chờ đến lượt (SEL)
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết xếp hàng lần lượt, biết chờ đến lượt mình, không chen lấn xô đẩy khi tham gia vào các hoạt động chung
- Trẻ biết cấu tạo của cái ca thông qua hoạt động di màu cây rau
2. Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, bắt chước và làm theo hiệu lệnh đơn giản của cô 
- 3. Thái độ:
- Trẻ hợp tác, vui vẻ tham gia hoạt động.
- Hình thành thói quen chờ đến lượt, bước đầu biết tôn trọng bạn - SEL

	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô 
- Đồ dùng hấp dẫn: vòng thể dục/đồ chơi/bóng nhỏ/xe đồ chơi.
- Vạch xếp hàng (băng dính màu, hình bàn chân).
- Không gian rộng, an toàn.
 2. Chuẩn bị của trẻ 
- Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng.
II. Tiến trình hoạt động 
1.Ổn định tổ chức:
- Cô cùng trẻ vận động nhẹ nhàng
2. Nội dung :
Hoạt động 1: 
- Cô cho trẻ quan sát video câu chuyện Vì sao bé ngã đ
- Cô đàm thoại cùng trẻ:
+ĐT: 
- Các bạn đang làm gì? 
- Điều gì đã xảy ra với bạn nhỏ?
- Vì sao bạn lại bị ngã? 
- Làm thế nào để các bạn đều được nhận quà mà không bạn nào bị ngã?
Cô khái quát, gợi mở trẻ xếp hàng chờ đến lượt mình
Hoạt động 2: Bé xếp hàng chờ đến lượt
Cô làm mẫu – giải thích ngắn gọn:
Cô mời 3–4 trẻ làm mẫu.
Vừa làm vừa nói chậm, rõ:
“Bạn đứng sau bạn. Chờ đến lượt. Đến lượt thì bước lên.”
Cho trẻ thực hành:
Lần lượt mời từng trẻ xếp hàng theo vạch, phát đồ chơi cho trẻ chơi
Cô luôn động viên:
Con đnag làm gì vậy?
“Con đứng sau bạn rất giỏi!”
“Con biết chờ đến lượt rồi!” - SEL
- Cô cho trẻ cầm đồ chơi, lần lượt xếp hàng để cất đồ chơi – Hướng dẫn trẻ không chen lấn , xô đẩy nhau
- Cô khen trẻ, cho trẻ xếp hàng để nhận quà
- Nhận quà xong, cô cho trẻ xếp hàng lần lượt để rửa tay
3. Kết thúc
- Cô động viên khen ngợi trẻ, kết thúc giờ học 


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 


+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


+ Điều chỉnh:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:
[bookmark: _GoBack]



Thứ bảy, ngày 7 tháng 2 năm 2026 
Lĩnh vực phát triển : PT TCKNXH-TM
Đề tài: Ôn kĩ năng thao tác với đất nặn
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết thao tác với đất nặn ( làm mềm, xoay tròn đất, năn dọc đất) để tạo thành sản phẩm đơn giản trẻ thích về chủ đề thực vật ( củ, quả…)
2. Kỹ năng: 
- Củng cố cho trẻ kĩ năng biết thao tác với đất nặn như làm mềm đất, lăn dọc đất, xoay tròn đất
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay, ngón tay, phát triển vận động tinh cho trẻ.
3.Thái độ: 
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động

	I. Chuẩn bị: 
1. Chuẩn bị của cô 
- Mẫu nặn của cô, đất nặn.
2. Chuẩn bị của trẻ 
- Tâm thế cho trẻ thoải mái.
II. Tiến hành
Ổn định tổ chức
- Trẻ xúm xít gần cô
- Cô tặng quà cho trẻ  
2.Nội dung
HĐ1: * Quan sát mẫu
- Cô giới thiệu vật mẫu.
- Trẻ quan sát mẫu của cô.
+ Trên tay cô cầm gì?/ quả chuối
+ Quả chuối có màu gì?
+ Quả chuối như thế nào?
+ Chúng mình có biết cô làm như thế nào để làm được quả chuối không?
- Cô cùng trẻ thực hiện thao tác mô phỏng các kĩ năng quả chuối.
+ Cô lại có gì đây?/ quả cam
+ Quả cam màu gì?
+ Quả cam như thế nào? Tròn hay dài?
+ Quả cam được cô làm từ gì đây?
+ Chúng mình có biết cô làm như thế nào không?
+ Con thử làm nào?
-> Cô khái quát lại
- Cô cho trẻ làm động tác mô phỏng các kĩ năng nặn 
HĐ2: Trẻ thực hiện:
- Cô cho trẻ về bàn
- Cô tổ chức cho trẻ thực hiện hoạt động với đất nặn
- Trong quá trình trẻ thực hiện cô quan sát, giúp trẻ tạo sản phẩm
HĐ3: Nhận xét sản phẩm:
- Cuối giờ cô cho trẻ đặt sản phẩm lên trước mặt
3. Kết thúc
Cô nhận xét và động viên trẻ.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:












ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CUỐI CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: HOA -  QUẢ BÉ THÍCH – TUẦN 2
	Xác nhận của BGH
	Xác nhận của TTCM
	Người lập kế hoạch




Phạm Thị Loan         Đỗ Thị Lành       





